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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM
(Quy định cụ thể đối với dịch vụ Kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người và mỹ phẩm) 

A. Dịch vụ Kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người
	STT
	Chỉ tiêu                                                                       (Theo Thông tư số 35/2017/TT-BYT ngày 18/08/2017 của     Bộ Y tế)                            
	Mức thu (1000 đồng)

	
	
	Mẫu gửi tới kiểm nghiệm
	Mẫu thẩm định tiêu chuẩn

	1
	Kiểm tra khi giao nhận, lưu mẫu, đăng ký và trả lời kết quả
	20
	40

	2
	Nhận xét bên ngoài bằng cảm quan (mùi vị, màu sắc, hình dáng, đóng gói, nhãn)
	20
	40

	
	- Kích thước, cảm quan, mùi, màu, mốc, mọt của dược liệu, đông dược (tính cho mỗi chỉ tiêu)
	20
	40

	3
	Thử vật lý đối với nguyên liệu ban đầu và các chế phẩm thuốc:
	
	

	
	- Thể tích
	20
	40

	
	- Độ lắng cặn
	30
	60

	
	- Cắn sau khi bay hơi
	200
	400

	
	- Soi độ trong thuốc tiêm
	60
	120

	
	- Soi độ trong thuốc nước
	30
	60

	
	- Độ trong, độ đục, màu sắc của dung dịch (tính cho mỗi chỉ tiêu)
	60
	120

	4
	Thử thuốc viên, thuốc cốm, thuốc bột:
	
	

	
	- Chênh lệch khối lượng thuốc bột, thuốc cốm, thuốc viên (trừ viên nang)
	30
	60

	
	- Chênh lệch khối lượng thuốc viên nang, thuốc tiêm bột
	60
	120

	
	- Thử tính tan của thuốc, phân tán của thuốc cốm
	20
	40

	
	- Độ tan rã thuốc viên nén, viên nang
	40
	80

	
	- Độ tan rã viên bao tan trong ruột
	80
	160

	
	- Độ tan rã thuốc viên đạn, thuốc trứng, viên đặt
	60
	120

	
	- Độ mịn
	40
	80

	
	- Độ hoà tan bằng phương pháp đo quang phải qua xử lý
	500
	1000

	
	- Độ hoà tan bằng phương pháp đo quang tính theo E1%
	300
	600

	
	- Độ hoà tan bằng phương pháp đo quang tính theo chuẩn
	400
	800

	
	- Độ hoà tan của viên giải phóng hoạt chất chậm
	Tính thêm 20% cho mỗi giai đoạn thử theo phép thử độ hoà tan tương ứng

	
	- Độ hoà tan bằng phương pháp HPLC trực tiếp
	500
	1000

	
	- Độ hoà tan bằng phương pháp HPLC phải qua xử lý
	700
	1400

	
	Độ đồng đều hàm lượng
	Tính bằng 150% phép thử định lượng tương ứng

	5
	Thuốc mỡ:
	
	

	
	- Độ đồng đều khối lượng
	60
	120

	
	- Độ đồng nhất
	40
	80

	6
	Định tính:
	
	

	
	- Đơn giản, mỗi phản ứng
	20
	40

	
	- Phức tạp
	100
	200

	
	- Phương pháp quang phổ tử ngoại
	100
	200

	
	- Phương pháp quang phổ hồng ngoại
	200
	400

	
	- Soi bột kép
	100
	200

	
	- Vi phẫu
	200
	400

	
	- Soi bột dược liệu
	80
	160

	
	- Các phương pháp sắc ký
	Tính bằng 50% các phép thử định lượng tương ứng

	7
	Thử tinh khiết, thử tạp chất:
	
	

	
	- Tạp chất trong dược liệu
	20
	40

	
	- Độ vụn nát của dược liệu
	40
	80

	
	- Xác định tạp chất bằng các phương pháp sắc ký
	Tính bằng các phép thử định lượng tương ứng

	8
	Xác định hàm lượng nước, mất khối lượng do làm khô
	
	

	
	- Phương pháp sấy
	120
	240

	9
	Đo tỷ trọng:
	
	

	
	- Bằng tỷ trọng kế
	30
	60

	
	- Bằng Picnomet
	80
	160

	10
	Đo pH:
	
	

	
	- Trực tiếp
	40
	80

	
	- Qua xử lý
	60
	120

	11
	Đo độ cồn
	
	

	
	- Đơn giản
	40
	80

	
	- Phức tạp
	100
	200

	12
	Định lượng:
	
	

	
	1. Phương pháp thể tích:
	
	

	
	- Phương pháp chuẩn độ acid kiềm
	160
	320

	
	- Phương pháp thể tích phải qua xử lý
	260
	520

	
	3. Phương pháp vật lý
	
	

	
	- Phương pháp đo quang trực tiếp, tính theo E1%
	200
	400

	
	- Phương pháp đo quang trực tiếp, tính theo chuẩn
	300
	600

	
	- Phương pháp đo quang phải qua chiết tách, tính theo chuẩn
	400
	800

	
	- Phương pháp đo quang phải qua chiết tách, tính theo E1%
	300
	600

	
	- Phương pháp sắc ký lỏng (HPLC) trực tiếp
	500
	1000

	
	
	Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ

	
	- Phương pháp sắc ký lỏng (HPLC) phải qua xử lý
	600
	1200

	
	
	Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ


	
	-Phương pháp quang phổ huỳnh quang
	200
	400


	B. Phí Kiểm nghiệm Mỹ phẩm

	STT
	Chỉ tiêu                                                                           (Theo Quyết định số 103/2004/TT-BTC ngày 28/12/2004 của   Bộ Tài chính)                            
	Mức thu (1000 đồng)

	
	
	Mẫu gửi tới kiểm nghiệm
	Mẫu thẩm định tiêu chuẩn

	13
	Mỹ phẩm:
	
	

	
	- Xác định thể trạng:
	
	

	
	+ Quan sát trực tiếp
	20
	40

	
	+ Phương pháp sấy
	120
	240

	
	- Xác định màu sắc
	20
	40

	
	- Xác định mùi
	20
	40

	
	- Xác định độ mịn:
	
	

	
	+ Cảm giác trực tiếp
	20
	40

	
	+ Phương pháp rây
	120
	240

	
	- Xác định khối lượng, thể tích cân, đong
	30
	60

	
	- Xác định pH
	60
	120

	
	- Kiểm tra độ ổn định ở nhiêt độ 40o-50o C
	120
	240

	
	- Xác định nước, chất bay hơi
	120
	240

	
	- Xác định lượng mất sau khi nung
	180
	360

	
	- Xác định hàm lượng chất không tan trong nước
	240
	480


                                                                                                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

